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Amphenol có sản phẩm cho hầu hết ngành: đầu nối tròn chuẩn quân sự MIL-DTL-38999, MIL-DTL-5015 cho

hàng không, đường sắt, công nghiệp nặng; AT Series cho xe tải, máy công trình; RADSOK, SurLok, PowerLok

cho xe điện và pin lưu trữ; BNC, SMA, N cho tín hiệu cao tần.. Bấm vào tên hoặc ảnh từng nhóm để mở đúng

nhóm sản phẩm trên chanhvinh.com.com.

Nhóm sản phẩm chính

MIL-DTL-38999 (LJT, D38999) ›

Đầu nối tròn nhỏ gọn, nhiều chân, chị u rung cho hàng

không, quốc phòng, đường sắt.

Dòng tiêu biểu: LJT, D38999, vd LJT07RT13-35P; nắp

D38999/33W17R

Thông số chính:

Đế bắt vách và đầu cắm cáp

vd D38999 55 chân

Mã ví dụ:

D38999/26WE3

5SN

D38999/24WD3

5SN

D38999/24WB3

5SN

Xem tất cả ›

MIL-DTL-5015 (97, GTC) ›

Đầu nối tròn vỏ kim loại, ren hoặc ngàm lưỡi lê, chân lớn

cho máy công nghiệp, máy phát.

Dòng tiêu biểu: 97 Series, GTC, AIB; vd GTC 6 chân, lõi 97-

28-15S

Thông số chính:

Ren hoặc ngàm lưỡi lê

nắp bụi IP66

Mã ví dụ:

97-60-14 97-60-10

97-60-16

Xem tất cả ›
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Tập đoàn đầu nối lớn của Mỹ: đầu nối tròn MIL

Spec, đầu nối ô tô và xe điện, RF đồng trục, USB,

XLR, RJ45 công nghiệp.

https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+D38999
https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+D38999
https://chanhvinh.com/products/amphenol-d38999-26we35sn-8751589
https://chanhvinh.com/products/amphenol-d38999-24wd35sn-8751532
https://chanhvinh.com/products/amphenol-d38999-24wb35sn-8751529
https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+D38999
https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+MIL-DTL-5015
https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+MIL-DTL-5015
https://chanhvinh.com/products/amphenol-97-60-14-2982718
https://chanhvinh.com/products/amphenol-97-60-10-2982702
https://chanhvinh.com/products/amphenol-97-60-16-2982724
https://chanhvinh.com/search?q=Amphenol+MIL-DTL-5015
https://chanhvinh.com/
https://chanhvinh.com/collections/hang-amphenol
https://chanhvinh.com/
https://chanhvinh.com/collections/hang-amphenol
https://chanhvinh.com/collections/hang-amphenol
https://chanhvinh.com/collections/hang-amphenol


Amphenol · Nhóm sản phẩm chính (tiếp) chanhvinh.com

62GB, PT và MIL Spec khác ›
Đầu nối tròn MIL Spec ngàm lưỡi lê cho thiết bị  quân sự, công

nghiệp.

Dòng tiêu biểu: 62GB (vd 62GB-56TG12-10SN), PT Series

Thông số chính:

Ngàm lưỡi lê

vd 62GB 10 chân, 19 chân

Mã ví dụ:

62GB-16F14-12

PN

62GB-12E10-06

PN

62GB-56T14-19PN

Xem tất cả ›

Đầu nối tròn DIN, M16 ›
Đầu nối tròn DIN cho cảm biến, van, máy công cụ.

Dòng tiêu biểu: C091, C091A (M16)

Thông số chính:

3–8 cực, 5 A, đến 300 V, IP67

Mã ví dụ:

FH-0200-091(1) C091-31D008-1

002

C09131H00610

02

Xem tất cả ›

Đầu nối ô tô AT / ATM ›
Đầu nối dây cho xe tải, máy nông nghiệp, máy công trình, máy

phát.

Dòng tiêu biểu: AT04, AT06, ATM, ATP; chân bấm, nêm khóa

wedgelock

Thông số chính:

Kín nước IP67

vd AT04-3P 3 chân

Mã ví dụ:

VN02-016-0003

(1)

VN02-016-0002

(1)

C01620D00310

010

Xem tất cả ›

Xe điện, pin: RADSOK, PowerLok ›
Đầu nối dòng lớn cho xe điện, pin lưu trữ, nguồn công suất, có

chân an toàn HVIL.

Dòng tiêu biểu: SurLok Plus, EL Series (RADSOK), HVSL1000,

PowerLok

Thông số chính:

EL 7,5–70 A

HVSL1000 250 A

SurLok Plus tới 350 A

Mã ví dụ:

ELR2U1 UPCR013ALS1 SLP IR C 85 C P

S R 1

Xem tất cả ›

RF đồng trục ›
Đầu nối và đầu chuyển BNC, SMA, N, MMCX cho anten, thiết bị

đo, video.

Dòng tiêu biểu: BNC, SMA, RSMA, N, MMCX; đầu chuyển

(adapter)

Thông số chính:

50 Ω và 75 Ω

vd đầu chuyển SMA 0–18 GHz

Mã ví dụ:

B7071A1-ND3G

-75

APH-HD-ISO-10

23

B1121A1-ND3G

-3-75

Xem tất cả ›
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USB, USB-C ›

Đầu nối USB Type-C, Type A bắt vách và hàn bo cho thiết

bị .

Dòng tiêu biểu: USB Type-C (vd GSB4D313302Y1HR),

USBF TV bắt vách

Thông số chính:

USB-C chuẩn USB4 hàn dán bề mặt

USB Type A bắt vách

Mã ví dụ:

USBF TV 71 G USBAF7 USBF TVC 7 G

Xem tất cả ›

XLR âm thanh ›

Đầu nối XLR gắn cáp, bắt vách, hàn bo cho âm thanh, ánh

sáng sân khấu.

Dòng tiêu biểu: AC Series (vd AC3MMB)

Thông số chính:

3–5 chân, chân mạ bạc

Mã ví dụ:

AC3FB RJX8M

AC3MMB

Xem tất cả ›

RJ45, cáp mạng công nghiệp ›

Đầu RJ45 bắt vách và gắn cáp kín nước, cáp mạng đúc sẵn

đầu.

Dòng tiêu biểu: RJF TV, RCP; 165 Series Cat6 cable

assembly

Thông số chính:

RJ45 IP67, IP68

Cat5e, Cat6

Mã ví dụ:

RCP-5SPFFH-TC

U7001

RJF TV 71G RJF TV 6MG

Xem tất cả ›

D-Sub ›

Đầu nối D-Sub hàn bo, gắn cáp, có loại chân nguồn dòng

lớn.

Dòng tiêu biểu: L17, L77SD, D-Sub power contacts

Thông số chính:

Chân mạ vàng

hàn bo thẳng hoặc góc vuông

Mã ví dụ:

L777RRE09P

L17DM537446 L17DM537441

Xem tất cả ›

Backshell, nắp bụi, dụng cụ ›

Vỏ sau, kẹp cáp, nắp chụp bụi, dụng cụ lắp / tháo chân,

kìm bấm.

Dòng tiêu biểu: Backshells (LJT, 5003), Dust Caps,

Insertion & Extraction Tools, M22520

Thông số chính:

Kìm bấm M22520/1-01 cho chân 26–12 AWG

Mã ví dụ:

AIA-5003-11-00-00-10-AA-10

BK4SRL12079XY BK4SRL18129XY

Xem tất cả ›
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Đầu nối tròn MIL Spec và công nghiệp

Dòng Đặc điểm Dùng cho Mã ví dụ

MIL-DTL-38999 (LJT, D38999…) Tròn, nhỏ gọn, nhiều chân, chị u rung
Hàng không, quốc phòng, đường sắt, thiết bị

đo

LJT07RT13-35P, nắp

D38999/33W17R

MIL-DTL-5015 (97 Series, GTC,

AIB)
Vỏ kim loại, ren hoặc ngàm lưỡi lê, chân lớn Máy công nghiệp, máy phát, động cơ GTC 6 chân, lõi 97-28-15S

62GB Đầu nối tròn MIL Spec, ngàm lưỡi lê Thiết bị  quân sự, công nghiệp 62GB-56TG12-10SN

DIN tròn C091
3–8 cực, 5 A, đến 300 V, IP67 (theo mã trên

web)
Cảm biến, van, máy công cụ C091 4 cực

Đầu nối ô tô và xe điện

Dòng Đặc điểm Mã ví dụ

AT / ATM Series Đầu nối dây xe, kín nước IP67, có nêm khóa (wedgelock) AT04-3P

SurLok Plus (RADSOK) Đầu nối dòng lớn cho pin, có chân an toàn HVIL SurLok Plus

EL Series (RADSOK) 7,5–70 A, có HVIL ELP2Y4

HVSL1000 Đầu nối cao áp xe điện, 250 A HVSL1000062A135

PowerLok Đầu nối nguồn cho thanh cái, 1–3 cực PL28Y-301-50

Mã tiêu biểu

D38999/26WB35PN

MIL-DTL-38999 (LJT, D38999)

97-60-20P

MIL-DTL-5015 (97, GTC)

62GB-56T10-06SN

62GB, PT và MIL Spec khác

C09131H0041002

Đầu nối tròn DIN, M16

C016-10I008-0021

Đầu nối ô tô AT / ATM

UPCIP013ALS2

Xe điện, pin: RADSOK, PowerLok

AMPHENOL-APH-BNCP-HDBN

RF đồng trục

USBFTV22G

USB, USB-C

RCP-00AMMA-TLM7001

RJ45, cáp mạng công nghiệp

L77SDE09S1ACH4F

D-Sub

L17 1588 06

Backshell, nắp bụi, dụng cụ

Cách tra mã và đặt hàng

1. Xác đị nh dòng / tiêu chuẩn in trên đầu nối cũ hoặc bản vẽ: MIL-DTL-38999 (LJT,

D38999), MIL-DTL-5015 (97, GTC), AT, RADSOK…

2. Ghi cỡ vỏ và bố trí chân (vd 13-35, 14S-6), đực hay cái, kiểu lắp (gắn cáp, bắt vách,

hàn bo), cấp kín nước.

3. Gõ mã vào ô tìm kiếm trên chanhvinh.com (vd LJT07RT13-35P, AT04-3P, 62GB); cũng

tìm được theo dòng sản phẩm.

4. Gửi yêu cầu báo giá kèm số lượng (và ảnh đầu nối cũ nếu có) qua

CV@chanhvinh.com; nhớ hỏi kèm chân bấm, backshell.

Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ; gửi ảnh, mã cũ qua CV@chanhvinh.com

nếu cần tra mã tương đương.

Chánh Vinh hỗ trợ

Xem trực tuyến

Toàn bộ sản phẩm Amphenol › Bài hướng dẫn chọn mã ›

Bấm vào chữ hoặc quét mã bằng điện thoại.

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62 722 008 Email CV@chanhvinh com chanhvinh com

Tra mã theo ảnh, số đo, mã cũ✓

Tra mã tương đương, mã thay thế khi mã cũ ngừng sản xuất✓

Báo giá theo số lượng✓

Thông số, tài liệu kỹ thuật trên từng trang sản phẩm✓

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm

Amphenol
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